KẾ HOẠCH BÀI DẠY
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 12
CHỦ ĐỀ 6. CHUNG TAY GÌN GIỮ, BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức – yêu cầu cần đạt
Sau chủ đề này, học sinh:
– Nêu được ít nhất bốn giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và giải thích được vì sao mỗi giải pháp có tác dụng.
– Trình bày được mục đích, đối tượng, nội dung và hình thức của hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên.
– Lập được kế hoạch và đánh giá được thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương bằng nghiên cứu tư liệu, quan sát hiện trường và phỏng vấn.
– Đề xuất được giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên cho hai trường hợp cụ thể ở sách giáo khoa trang 55 và cho một cảnh quan có thật ở địa phương.
– Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền đủ sáu mục theo khung ở sách giáo khoa trang 56.
– Thiết kế được sản phẩm tuyên truyền và thực hiện được hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng.
– Thực hiện được các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương trong cuộc sống hằng ngày và báo cáo được kết quả.
2. Năng lực
Năng lực trải nghiệm, hướng nghiệp: năng lực thích ứng với cuộc sống khi quan sát và nhận ra vấn đề của cảnh quan nơi mình sống; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động khi lập kế hoạch khảo sát, kế hoạch tuyên truyền và triển khai được trong cộng đồng.
Năng lực chung: giải quyết vấn đề và sáng tạo khi tìm giải pháp cho một cảnh quan đang xuống cấp; giao tiếp và hợp tác khi phỏng vấn người dân và làm việc nhóm; tự chủ và tự học khi tự duy trì các việc làm bảo tồn hằng ngày.
Năng lực số và AI (theo Phụ lục 3)
3.1.NC1b – tạo và chỉnh sửa được nội dung số phục vụ học tập và đời sống. Cụ thể trong chủ đề này: học sinh thiết kế áp phích tuyên truyền trên giấy A3 gồm khẩu hiệu, hình vẽ, ba thông điệp và phần ghi nguồn số liệu; sau đó ghi phiếu yêu cầu chỉnh sửa nêu rõ chữ nào cần phóng to, câu nào cần rút ngắn, chỗ nào cần bổ sung nguồn. Giáo viên chụp và số hoá áp phích trên máy tính của lớp, chiếu lên tivi rồi sửa trực tiếp theo đúng phiếu yêu cầu của từng nhóm để cả lớp so sánh bản trước và bản sau khi sửa.
12.A1 – nhận biết được vai trò và một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Cụ thể trong chủ đề này: giáo viên giới thiệu và chiếu lên tivi hai ứng dụng đang được dùng để giữ gìn cảnh quan là phần mềm nhận dạng ảnh vệ tinh phát hiện điểm đổ rác trái phép và phần mềm nhận dạng ảnh giúp phân loại rác; học sinh chỉ ra dữ liệu mỗi ứng dụng cần, việc nó làm được và việc con người vẫn phải làm.
Minh chứng: áp phích tuyên truyền trên giấy A3 kèm phiếu yêu cầu chỉnh sửa và bản đã sửa được chiếu trên tivi; phiếu phân tích hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo ba cột; kế hoạch tuyên truyền sáu mục; báo cáo đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh.
3. Phẩm chất
Trách nhiệm: giữ gìn cảnh quan thiên nhiên như giữ gìn tài sản chung, không xả rác và nhắc nhở người khác cùng giữ.
Yêu nước: trân trọng danh lam thắng cảnh của quê hương và giới thiệu được vẻ đẹp ấy với người khác.
Trung thực: ghi đúng thực trạng quan sát được, không tô hồng và không thổi phồng.
Chăm chỉ: duy trì các việc làm bảo tồn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên: sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống), trang 51–57 và sách giáo viên; tivi và một máy tính của lớp có phần mềm soạn thảo và xử lí ảnh đơn giản, kết nối Internet; giấy A3, A4, bút màu, băng dính giấy; bản in hai trường hợp Hồ X và Bãi biển Y ở trang 55; bản in khung kế hoạch tuyên truyền ở trang 56; tư liệu về một danh lam thắng cảnh của địa phương lấy từ cổng thông tin của xã, phường hoặc cơ quan văn hoá; mẫu phiếu quan sát hiện trường và mẫu câu hỏi phỏng vấn; ảnh chụp hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo dùng trong bảo vệ môi trường; phiếu học tập ở Phụ lục 1.
Học sinh: sách giáo khoa, vở, bút; bút màu; ảnh hoặc ghi chép về một cảnh quan ở nơi mình sống; hiểu biết về danh lam thắng cảnh gần nhà.
Phương án dự phòng: khi mất điện hoặc không có mạng, giáo viên dùng bản in tư liệu địa phương và ảnh chụp hai ứng dụng đã chuẩn bị từ trước; phần chiếu tivi chuyển sang treo áp phích giấy A3 lên bảng để cả lớp cùng soi và ghi phần cần sửa bằng bút màu ngay trên bản giấy; việc số hoá áp phích lùi sang buổi có điện.
An toàn: khi khảo sát hiện trường, học sinh đi theo nhóm có giáo viên hoặc người lớn phụ trách, phải được gia đình đồng ý, không xuống lòng hồ, mép nước, vách đá hay khu vực có biển cấm; không tự ý nhặt rác sắc nhọn, rác y tế mà báo cho người có trách nhiệm. Khi phỏng vấn, học sinh xin phép trước, không ghi âm ghi hình nếu người được hỏi không đồng ý, không nêu tên thật của họ trong báo cáo. Học sinh không đăng nhập tài khoản cá nhân, không tự đăng ảnh hay bài lên mạng; phần thao tác máy và phần đưa nội dung lên bảng tin do giáo viên thực hiện sau khi lớp đã duyệt.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Mạch bài: biết các giải pháp → biết cách tuyên truyền → đi khảo sát thật → đề xuất giải pháp cho cảnh quan của mình → làm áp phích và kế hoạch tuyên truyền → làm thật và báo cáo.
	Tiết
	Câu hỏi hoặc nội dung trung tâm
	Sản phẩm nối tiếp
	Thời gian

	56
	Có những giải pháp nào để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	Bảng bốn nhóm giải pháp trên giấy A3
	45 phút

	57
	Tuyên truyền cho cộng đồng thì nói với ai, nói gì và nói bằng cách nào?
	Sơ đồ mục đích – đối tượng – nội dung – hình thức
	45 phút

	58
	Muốn biết một thắng cảnh đang ra sao thì khảo sát thế nào?
	Kế hoạch khảo sát và phiếu quan sát, câu hỏi phỏng vấn
	45 phút

	59
	Số liệu thu về nói lên điều gì và Hồ X, Bãi biển Y cần giải pháp nào?
	Báo cáo thực trạng và phiếu giải pháp cho hai trường hợp
	45 phút

	60
	Áp phích tuyên truyền của nhóm cần sửa ở đâu cho dễ đọc?
	Áp phích A3 kèm phiếu yêu cầu chỉnh sửa và bản đã sửa
	45 phút

	61
	Kế hoạch tuyên truyền và việc em làm hằng ngày là gì?
	Kế hoạch tuyên truyền sáu mục và phiếu tự đánh giá chủ đề
	45 phút


TIẾT 56. CÁC GIẢI PHÁP TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG BẢO TỒN CẢNH QUAN
Hoạt động 1. Mở đầu – Bãi biển trong tranh và bãi biển ngoài đời (8′)
a) Mục tiêu: Khơi lên trách nhiệm với cảnh quan quanh mình và làm xuất hiện nhu cầu tìm hiểu các giải pháp bảo tồn.
b) Nội dung: Giáo viên chiếu tranh mở đầu chủ đề ở sách giáo khoa trang 51: bãi biển cát vàng cong hình lưỡi liềm với rặng dừa và núi đá phía sau, tấm băng rôn mang dòng chữ giữ gìn cảnh quan biển vì lợi ích của chính bạn và cộng đồng, hai học sinh đeo khẩu trang và găng tay đang nhặt rác vào thùng rác có biểu tượng tái chế. Học sinh trả lời ba câu hỏi ở mục A của Phụ lục 1.
c) Sản phẩm: Ba câu trả lời ngắn của mỗi học sinh ở mục A Phụ lục 1; danh sách cảnh quan ở địa phương mà lớp kể ra được, ghi lên bảng thành hai cột: còn đẹp và đang xuống cấp.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (1′): Giáo viên chiếu tranh trang 51 lên tivi, phát Phụ lục 1 và yêu cầu mỗi em trả lời ba câu hỏi ở mục A trong ba phút.
2. Thực hiện nhiệm vụ (3′): Học sinh quan sát tranh, liên hệ với cảnh quan gần nhà mình rồi viết câu trả lời. Giáo viên đi một vòng, nhắc em nào chưa nêu được tên một cảnh quan cụ thể.
3. Báo cáo, thảo luận (3′): Bốn đến năm học sinh đọc câu trả lời. Giáo viên ghi tên các cảnh quan lên bảng thành hai cột là còn đẹp và đang xuống cấp, kèm lí do các em nêu.
4. Kết luận, nhận định (1′): GV chốt: Cột thứ hai trên bảng chính là việc của chủ đề này. Sáu tiết tới lớp sẽ đi khảo sát một cảnh quan có thật, tìm giải pháp cho nó và nói lại với cộng đồng.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới và giải quyết vấn đề
a) Mục tiêu: Đi hết sáu định hướng nội dung của chủ đề ở sách giáo khoa trang 52, từ giải pháp bảo tồn và hoạt động tuyên truyền đến đánh giá thực trạng và thực hiện các việc làm bảo tồn ở địa phương.
b) Nội dung: Chín nhiệm vụ nối tiếp nhau, trải từ tiết 56 đến tiết 60, bám sáu hoạt động của sách giáo khoa trang 53 đến trang 56.
c) Sản phẩm: Chuỗi sản phẩm ghi ở cột thứ ba của bảng mạch tiết phía trên; toàn bộ được lưu vào Phụ lục 1 của từng học sinh và giấy A3 của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 2.1. Xếp giải pháp bảo tồn thành bốn nhóm (37′)
a) Mục tiêu: Nêu được ít nhất bốn giải pháp tích cực, sáng tạo trong bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và giải thích được vì sao mỗi giải pháp có tác dụng.
b) Nội dung: Từ trải nghiệm của bản thân và bốn gợi ý ở sách giáo khoa trang 53, học sinh xếp các giải pháp vào bốn nhóm: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ cảnh quan; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, không phát triển ồ ạt thiếu kiểm soát; tăng chế tài xử phạt hành vi gây tổn hại đến cảnh quan; phát động các phong trào, chiến dịch bảo tồn cảnh quan. Mỗi nhóm bổ sung thêm ít nhất một giải pháp do nhóm nghĩ ra.
c) Sản phẩm: Bảng bốn nhóm giải pháp trên giấy A3 của nhóm. Mỗi nhóm giải pháp có ít nhất hai việc làm cụ thể, một câu nói rõ giải pháp ấy tác động vào nguyên nhân nào và tên người hoặc cơ quan có thể thực hiện.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (4′): Giáo viên chia lớp thành sáu nhóm, phát giấy A3 và bút màu, viết tên bốn nhóm giải pháp lên bảng theo trang 53 và nêu rõ sản phẩm phải nộp cuối tiết.
2. Thực hiện nhiệm vụ (18′): Các nhóm chép bốn giải pháp gợi ý, thêm giải pháp mới và điền ba cột. Giáo viên đi từng nhóm, gợi ý bằng hai câu hỏi: giải pháp này trị vào nguyên nhân nào, và ai mới làm được việc đó — học sinh, người dân hay chính quyền.
3. Báo cáo, thảo luận (10′): Ba nhóm treo bảng và trình bày, mỗi nhóm khoảng hai phút. Ba nhóm còn lại chỉ ra giải pháp nào học sinh tham gia được ngay và giải pháp nào phải chờ cơ quan chức năng.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Bốn nhóm giải pháp đánh vào bốn nguyên nhân khác nhau nên phải làm cùng lúc mới có kết quả. Trong đó tuyên truyền là việc học sinh làm được ngay, và đó cũng là phần trọng tâm của chủ đề này.
TIẾT 57. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã kết luận tuyên truyền là việc học sinh làm được ngay. Tiết này đi vào chi tiết: nói với ai, nói điều gì và nói bằng cách nào cho người ta nghe.
Nhiệm vụ 2.2. Xác định mục đích và đối tượng tuyên truyền (20′)
a) Mục tiêu: Xác định được mục đích của hoạt động tuyên truyền và phân biệt được ba nhóm đối tượng tuyên truyền để chọn cách nói phù hợp với từng nhóm.
b) Nội dung: Theo hoạt động 2 ở sách giáo khoa trang 53, học sinh xác định mục đích tuyên truyền là nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và trách nhiệm chung tay giữ gìn; sau đó phân tích ba nhóm đối tượng là người dân trong cộng đồng, bạn bè trong trường và ngoài xã hội, người thân trong gia đình.
c) Sản phẩm: Bảng ba đối tượng của nhóm, mỗi đối tượng ghi rõ điều họ quan tâm nhất, cách mở đầu phù hợp và một câu tuyên truyền viết sẵn dành riêng cho họ.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên nêu mục đích tuyên truyền theo trang 53, kẻ bảng ba đối tượng lên bảng lớp và phát phiếu cho các nhóm.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm điền bảng. Giáo viên gợi ý bằng câu hỏi: cùng một thông điệp giữ sạch bờ hồ thì nói với bác bán hàng ven hồ và nói với bạn cùng lớp có giống nhau không.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Ba nhóm trình bày bảng. Lớp so sánh ba câu tuyên truyền cho ba đối tượng và chỉ ra câu nào dễ nghe nhất, câu nào dễ làm người nghe khó chịu.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Cùng một điều cần nói nhưng mỗi nhóm người quan tâm một khía cạnh khác nhau. Chọn đúng điều họ quan tâm thì lời tuyên truyền mới được nghe hết.
Nhiệm vụ 2.3. Xác định nội dung và hình thức tuyên truyền (22′)
a) Mục tiêu: Nêu được nội dung tuyên truyền theo hai mảng và lựa chọn được hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của trường và địa phương.
b) Nội dung: Theo gợi ý ở sách giáo khoa trang 53 và trang 54, nội dung tuyên truyền gồm hai mảng. Mảng ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên có các ý tạo ra hiệu ứng làm mát, ngăn chặn xói mòn, góp phần phát triển bền vững. Mảng trách nhiệm chung tay giữ gìn có các ý tuân thủ quy định về bảo tồn, thực hiện các hành động cụ thể, thể hiện thái độ không đồng tình và nhắc nhở hoặc báo cho người có trách nhiệm khi thấy hành vi làm tổn hại cảnh quan. Bốn hình thức gợi ý gồm toạ đàm, thuyết trình, tuyên truyền trên bảng tin của nhà trường và của thôn bản hoặc địa bàn dân cư, tuyên truyền trên loa phát thanh.
c) Sản phẩm: Sơ đồ bốn phần của nhóm gồm mục đích, đối tượng, nội dung và hình thức; phần hình thức có đánh dấu hai hình thức nhóm chọn kèm lí do dựa vào điều kiện thật của trường và địa phương.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên đọc hai mảng nội dung và bốn hình thức ở trang 53 và trang 54, phát giấy A3 để các nhóm dựng sơ đồ bốn phần.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm dựng sơ đồ và chọn hình thức. Giáo viên nhắc lí do chọn phải chỉ được vào một điều kiện có thật như trường có bảng tin ở sảnh, thôn có loa phát thanh phát vào buổi sáng.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Bốn nhóm trình bày sơ đồ. Lớp bỏ phiếu chọn hai hình thức khả thi nhất để cả lớp cùng làm ở các tiết sau.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Hình thức tuyên truyền phải chọn theo chỗ người nghe thường có mặt, chứ không theo chỗ mình thấy tiện. Bảng tin và loa phát thanh là hai kênh cộng đồng ở địa phương thường xuyên tiếp xúc nhất.
TIẾT 58. LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DANH LAM THẮNG CẢNH
Kết nối hai tiết (3′): Hai tiết đầu lớp đã có giải pháp và cách tuyên truyền trên lí thuyết. Tiết này bước ra thực tế: muốn nói đúng về một thắng cảnh thì phải đi xem và hỏi chứ không đoán.
Nhiệm vụ 2.4. Lập kế hoạch khảo sát và chuẩn bị công cụ (42′)
a) Mục tiêu: Lập được kế hoạch đánh giá thực trạng bảo tồn một danh lam thắng cảnh ở địa phương và chuẩn bị được phiếu quan sát cùng bộ câu hỏi phỏng vấn.
b) Nội dung: Theo hoạt động 3 ở sách giáo khoa trang 54, mỗi nhóm liệt kê danh lam thắng cảnh ở địa phương rồi chọn một cảnh quan để khảo sát; xác định nội dung đánh giá gồm hiện trạng danh lam thắng cảnh và các giải pháp bảo tồn đã hoặc đang được thực hiện; lựa chọn phương pháp trong ba phương pháp là nghiên cứu tư liệu, quan sát hiện trường và phỏng vấn các đối tượng có liên quan; cuối cùng xác định công việc cụ thể, thời gian thực hiện và sản phẩm mong đợi.
c) Sản phẩm: Kế hoạch khảo sát của nhóm ghi rõ cảnh quan được chọn, nội dung đánh giá, phương pháp, công việc và thời gian; kèm phiếu quan sát hiện trường có ít nhất sáu mục và bộ năm câu hỏi phỏng vấn.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên phát mẫu phiếu quan sát và mẫu câu hỏi phỏng vấn, ghép nhóm theo địa bàn sinh sống, nêu rõ quy định an toàn khi đi khảo sát và yêu cầu phải được gia đình đồng ý.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm chọn cảnh quan, viết kế hoạch và soạn công cụ. Giáo viên đi từng nhóm, kiểm hai điều: câu hỏi phỏng vấn có phải câu hỏi mở không, và phiếu quan sát đã có mục nào ghi được bằng con số chưa.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Ba nhóm trình bày kế hoạch và đọc bộ câu hỏi. Lớp góp ý bằng hai câu hỏi: câu này hỏi bác bán hàng ven hồ thì bác có trả lời được không, và các em ghi lại câu trả lời bằng cách nào.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Một cuộc khảo sát chỉ có giá trị khi ghi được điều nhìn thấy và điều nghe được, tách bạch với điều mình nghĩ. Vì thế phiếu quan sát cần chỗ ghi số đếm được, còn câu hỏi phỏng vấn cần để người ta kể chứ không chỉ trả lời có hoặc không.
TIẾT 59. BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Kết nối hai tiết (3′): Giữa hai tiết, các nhóm đã đi khảo sát theo kế hoạch. Tiết này xử lí số liệu mang về, báo cáo thực trạng rồi thử sức với hai trường hợp trong sách.
Nhiệm vụ 2.5. Xử lí số liệu và báo cáo thực trạng bảo tồn (20′)
a) Mục tiêu: Xử lí và phân tích được thông tin, số liệu thu thập từ khảo sát; báo cáo được kết quả đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh ở địa phương.
b) Nội dung: Theo yêu cầu thứ ba và thứ tư của hoạt động 3 ở sách giáo khoa trang 54 và trang 55, các nhóm tổng hợp phiếu quan sát và biên bản phỏng vấn, rồi báo cáo theo ba ý gợi ý là hiện trạng danh lam thắng cảnh, các giải pháp bảo tồn đã hoặc đang được thực hiện, tác động và hiệu quả của các giải pháp đó cùng nguyên nhân.
c) Sản phẩm: Báo cáo thực trạng của nhóm dài khoảng ba phút, đủ ba ý gợi ý, có ít nhất hai con số đếm được từ phiếu quan sát và một ý kiến trích từ phỏng vấn, ghi rõ người được hỏi thuộc nhóm nào mà không nêu tên thật.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên nêu ba ý bắt buộc của báo cáo, nhắc quy ước không nêu tên thật người được phỏng vấn và giới hạn thời gian trình bày mỗi nhóm khoảng ba phút.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm tổng hợp phiếu, đếm số liệu và dựng báo cáo. Giáo viên nhắc tách rõ điều quan sát được với điều nhóm suy đoán, và mỗi nhận định phải có số liệu hoặc lời phỏng vấn đứng sau.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Ba nhóm báo cáo. Lớp đối chiếu: cùng một địa bàn nhưng các nhóm khảo sát hai cảnh quan khác nhau thì thực trạng có giống nhau không.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Phần khó nhất của báo cáo là chỉ ra nguyên nhân, vì nguyên nhân thường nằm ở thói quen của nhiều người chứ không ở một ai. Nhận đúng nguyên nhân thì giải pháp mới trúng.
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Hai trường hợp Hồ X và Bãi biển Y để đề xuất giải pháp bảo tồn — SGK trang 55
Nhiệm vụ 2.6. Đề xuất giải pháp cho hai trường hợp và cho cảnh quan của nhóm (22′)
a) Mục tiêu: Đề xuất được giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên cho hai trường hợp ở sách giáo khoa và cho chính cảnh quan nhóm vừa khảo sát.
b) Nội dung: Học sinh đọc hai trường hợp ở sách giáo khoa trang 55. Trường hợp thứ nhất: Hồ X là thắng cảnh đẹp và là lá phổi xanh của thành phố nhưng diện tích dần bị thu hẹp do hàng quán và nhà dân ven hồ lấn chiếm, nước hồ ô nhiễm vì rác thải và nước thải sinh hoạt xả bừa bãi. Trường hợp thứ hai: Bãi biển Y vốn đẹp hoang sơ nhưng nay không còn hấp dẫn du khách vì nước biển bị ô nhiễm bởi nước thải chưa xử lí triệt để từ một khu chế xuất gần đó và bãi biển còn nhiều rác thải không được thu dọn. Sau đó mỗi nhóm quay lại đề xuất giải pháp cho cảnh quan mình vừa khảo sát.
c) Sản phẩm: Phiếu giải pháp của nhóm gồm ba phần cho ba cảnh quan là Hồ X, Bãi biển Y và cảnh quan của nhóm; mỗi phần có hai giải pháp, mỗi giải pháp ghi rõ trị vào nguyên nhân nào và ai thực hiện.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên phát bản in hai trường hợp, chiếu hình ở trang 55 lên tivi và nhắc lại bảng bốn nhóm giải pháp đã dựng ở tiết 56 để các nhóm lấy làm chỗ dựa.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đề xuất giải pháp cho ba cảnh quan. Giáo viên hỏi lại nhóm nào chỉ viết chung chung là cần tuyên truyền: tuyên truyền cho ai và nói điều gì cụ thể.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm trình bày phiếu. Lớp phản biện bằng một câu hỏi cho mỗi giải pháp: nếu làm đúng như vậy thì nguyên nhân kia có mất đi không.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Hai trường hợp trong sách có nguyên nhân khác nhau nên giải pháp phải khác nhau: Hồ X vướng ở lấn chiếm và rác sinh hoạt của chính người dân, còn Bãi biển Y vướng ở nguồn nước thải công nghiệp cần cơ quan chức năng vào cuộc.
TIẾT 60. THIẾT KẾ VÀ CHỈNH SỬA ÁP PHÍCH TUYÊN TRUYỀN
Kết nối hai tiết (3′): Nhóm đã có thực trạng và giải pháp. Tiết này biến chúng thành một sản phẩm treo được lên bảng tin để người ngoài lớp cũng đọc và hiểu.
Nhiệm vụ 2.7. Thiết kế áp phích tuyên truyền trên giấy A3 (20′)
a) Mục tiêu: Thiết kế được một áp phích tuyên truyền về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ, phù hợp với đối tượng nhóm đã chọn.
b) Nội dung: Mỗi nhóm thiết kế áp phích trên giấy A3 gồm bốn thành phần: một khẩu hiệu ngắn, hình vẽ minh hoạ cảnh quan nhóm đã khảo sát, ba thông điệp lấy từ hai mảng nội dung ở tiết 57, và phần ghi nguồn cho số liệu được dùng.
c) Sản phẩm: Áp phích A3 của nhóm có đủ bốn thành phần; số liệu nào đưa lên áp phích đều ghi rõ lấy từ phiếu quan sát của nhóm hay từ tư liệu chính thức nào.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát giấy A3 và bút màu, nêu bốn thành phần bắt buộc và nhắc khẩu hiệu nên gọn dưới mười chữ để người đi ngang đọc kịp.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm thiết kế áp phích. Giáo viên đi từng nhóm, nhắc hai lỗi hay gặp là chữ quá nhỏ so với khoảng cách người đứng đọc và số liệu đưa lên mà không ghi nguồn.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Các nhóm treo áp phích lên bảng. Lớp đi xem một vòng và mỗi em dán một mẩu giấy nhớ ghi một chỗ mình thấy khó đọc hoặc khó hiểu.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Áp phích khác bài thuyết trình ở chỗ người xem chỉ dừng lại vài giây. Vì thế khẩu hiệu phải bắt mắt, thông điệp phải ngắn, và số liệu vẫn phải có nguồn.
Nhiệm vụ 2.8. Ghi phiếu yêu cầu chỉnh sửa và duyệt bản đã sửa (22′)
a) Mục tiêu: Nêu được yêu cầu chỉnh sửa cụ thể cho áp phích của nhóm và nhận ra được sự khác biệt giữa bản trước và bản sau khi sửa.
b) Nội dung: Từ các mẩu giấy nhớ của lớp, mỗi nhóm ghi phiếu yêu cầu chỉnh sửa nêu rõ chữ nào cần phóng to, câu nào cần rút ngắn, chỗ nào cần bổ sung nguồn, hình nào cần đổi vị trí. Giáo viên chụp áp phích, đưa vào máy tính của lớp, chiếu lên tivi và sửa trực tiếp theo đúng phiếu yêu cầu của từng nhóm để cả lớp so sánh hai bản.
c) Sản phẩm: Phiếu yêu cầu chỉnh sửa của nhóm có ít nhất bốn yêu cầu cụ thể; bản áp phích đã số hoá và sửa theo yêu cầu, được chiếu trên tivi và cả lớp duyệt trước khi đưa lên bảng tin của trường; dòng tự đánh giá của nhóm nói rõ bản đã sửa đạt yêu cầu chưa và còn phải sửa tiếp chỗ nào.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên hướng dẫn cách viết một yêu cầu chỉnh sửa cho rõ, làm mẫu một yêu cầu trên áp phích của một nhóm: nói rõ sửa chỗ nào, sửa thành gì và vì sao sửa.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc giấy nhớ của lớp rồi ghi phiếu yêu cầu chỉnh sửa. Trong lúc đó giáo viên lần lượt chụp và đưa áp phích của ba nhóm vào máy tính của lớp.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Giáo viên chiếu từng áp phích lên tivi và sửa trực tiếp theo phiếu của nhóm đó; cả lớp so sánh bản trước và bản sau, nêu yêu cầu nào làm áp phích dễ đọc hẳn lên.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Một nội dung số chỉ hoàn chỉnh sau vài lần sửa, và người sửa cần biết rõ mình sửa để làm gì. Yêu cầu chỉnh sửa càng cụ thể thì bản sau càng đúng ý người thiết kế. Trước khi đưa lên bảng tin, nhóm còn phải tự soát lại bản đã sửa một lượt: đủ bốn thành phần chưa, số liệu nào còn thiếu nguồn, có ảnh nào lộ thông tin cá nhân của người khác không.
TIẾT 61. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VIỆC LÀM HẰNG NGÀY VÀ TỔNG KẾT
Kết nối hai tiết (3′): Áp phích đã sẵn sàng. Tiết cuối đặt nó vào một kế hoạch tuyên truyền đủ mục, rồi khép lại bằng những việc nhỏ mà em làm được mỗi ngày cho cảnh quan quanh mình.
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Khung kế hoạch tuyên truyền gồm sáu mục — SGK trang 56
Nhiệm vụ 2.9. Hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được dùng để giữ cảnh quan (14′)
a) Mục tiêu: Nhận biết được vai trò và một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc giữ gìn cảnh quan; chỉ ra được dữ liệu mỗi ứng dụng cần, việc nó làm được và việc con người vẫn phải làm; phân biệt được thiết bị tự động với trí tuệ nhân tạo.
b) Nội dung: Giáo viên chiếu lên tivi hai ứng dụng đang được dùng thật để giữ gìn cảnh quan: một phần mềm đọc ảnh vệ tinh, so ảnh hai thời điểm rồi chỉ ra chỗ nghi có bãi rác mới xuất hiện ven hồ; và một phần mềm nhận dạng ảnh giúp phân loại rác khi người dùng chụp một món đồ bỏ đi. Bên cạnh đó giáo viên nêu một ví dụ đối chứng là máy ảnh gắn ở cổng công viên chụp người ra vào theo giờ đã cài. Mỗi nhóm điền phiếu ba cột ở mục C Phụ lục 1 cho từng ứng dụng, rồi trả lời đâu là thiết bị tự động, đâu là trí tuệ nhân tạo và vì sao phân biệt như vậy.
c) Sản phẩm: Phiếu ba cột của mỗi nhóm cho hai ứng dụng, gồm dữ liệu ứng dụng cần, việc ứng dụng làm được và việc con người vẫn phải làm; một câu phân biệt thiết bị tự động với trí tuệ nhân tạo kèm lí do.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên chiếu lần lượt hai ứng dụng và ví dụ đối chứng lên tivi, mỗi thứ khoảng một phút, vừa chiếu vừa chỉ rõ chỗ nào là dữ liệu đưa vào và chỗ nào là kết quả máy đưa ra. Giáo viên phát phiếu ba cột và nêu yêu cầu điền cho cả hai ứng dụng.
2. Thực hiện nhiệm vụ (6′): Các nhóm điền phiếu ba cột. Giáo viên đi từng nhóm, hỏi lại nhóm nào bỏ trống cột cuối: phần mềm báo có một điểm nghi là bãi rác mới thì ai phải đến tận nơi xác minh, và nếu nó nhận nhầm bóng cây thành đống rác thì hậu quả là gì.
3. Báo cáo, thảo luận (3′): Hai nhóm trình bày phiếu. Lớp tranh luận câu phân biệt: máy ảnh cổng công viên có phải trí tuệ nhân tạo không, và vì sao. Giáo viên chốt lại ranh giới bằng chính lời của học sinh.
4. Kết luận, nhận định (2′): GV chốt: Thiết bị tự động làm đúng một việc đã cài sẵn, hôm nào cũng y như nhau. Trí tuệ nhân tạo học từ dữ liệu rồi đưa ra nhận định mới mà không ai cài từng trường hợp. Nhưng nhận định của nó chỉ là gợi ý có thể sai, nên việc xác minh tại chỗ và việc quyết định xử lí vẫn thuộc về con người.
Hoạt động 3. Luyện tập – Xây dựng kế hoạch tuyên truyền (16′)
a) Mục tiêu: Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ, đủ sáu mục theo khung của sách giáo khoa.
b) Nội dung: Học sinh dùng khung kế hoạch ở sách giáo khoa trang 56 làm mẫu và điền vào bảng ở mục D Phụ lục 1. Sáu mục gồm nhóm thực hiện; đối tượng tuyên truyền; thời gian tuyên truyền; nội dung tuyên truyền với hai ý là ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với môi trường và cuộc sống con người, những hành động cần thiết mà người dân cần chung tay thực hiện; hình thức tuyên truyền; các công việc cụ thể kèm thời gian thực hiện, kết quả cần đạt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
c) Sản phẩm: Kế hoạch tuyên truyền của nhóm đủ sáu mục, có phân công cho từng thành viên, có mốc thời gian và ít nhất một kết quả cần đạt đếm được, gắn với áp phích đã làm ở tiết 60.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên chiếu khung kế hoạch ở trang 56 lên tivi, chỉ ra sáu mục và nhấn mạnh mục thứ sáu là mục dài nhất vì gộp cả công việc, thời gian, kết quả và phân công.
2. Thực hiện nhiệm vụ (8′): Các nhóm điền bảng ở mục D Phụ lục 1. Giáo viên đi từng nhóm, kiểm hai điều: mỗi thành viên đã có việc riêng chưa và kết quả cần đạt đã đếm được chưa.
3. Báo cáo, thảo luận (4′): Ba nhóm trình bày kế hoạch. Các nhóm còn lại đóng vai người duyệt, hỏi ba câu: tuyên truyền cho ai, ở đâu, và làm xong thì nhìn vào đâu để biết là đạt.
4. Kết luận, nhận định (2′): GV chốt: Kế hoạch tuyên truyền chạy được khi gắn với một sản phẩm có thật và một chỗ treo có thật. Áp phích của các em đã có, việc còn lại là chọn đúng chỗ và đúng lúc đưa nó đến với người đọc.
Hoạt động 4. Vận dụng – Thực hiện việc làm bảo tồn ở địa phương và tự đánh giá (12′)
a) Mục tiêu: Thực hiện được các việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương trong sinh hoạt hằng ngày, báo cáo được kết quả và tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề.
b) Nội dung: Theo hoạt động 6 ở sách giáo khoa trang 56, mỗi học sinh chọn và duy trì trong bốn tuần ít nhất hai việc làm hằng ngày để giữ gìn cảnh quan nơi mình sống; đồng thời tuyên truyền tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và khách du lịch bằng áp phích và kế hoạch đã có; cuối cùng báo cáo kết quả kèm chia sẻ cảm xúc và hoàn thành phiếu tự đánh giá theo bảy tiêu chí ở khung đánh giá cuối chủ đề trang 57 với hai mức Đạt hoặc Chưa đạt.
c) Sản phẩm: Nhật kí bốn dòng của mỗi học sinh, mỗi tuần một dòng ghi việc đã làm; bản báo cáo ngắn kèm cảm xúc; phiếu tự đánh giá bảy tiêu chí đã đánh dấu mức đạt được, nộp lại vào tiết sinh hoạt lớp cuối tháng.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên chiếu bảy tiêu chí ở trang 57, giải thích từng tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể lớp đã làm và nhắc lại quy định an toàn khi tham gia dọn vệ sinh cảnh quan.
2. Thực hiện nhiệm vụ (5′): Học sinh chọn hai việc làm hằng ngày, ghi vào nhật kí và đánh dấu phiếu tự đánh giá, ghi kèm tên sản phẩm chứng minh cho tiêu chí chọn mức Đạt.
3. Báo cáo, thảo luận (3′): Ba học sinh chia sẻ việc mình chọn và tiêu chí mình chưa đạt. Lớp góp ý cách duy trì việc làm trong bốn tuần và cách rủ thêm người trong nhà cùng làm.
4. Kết luận, nhận định (2′): GV chốt: Cảnh quan quanh ta xuống cấp dần vì những việc nhỏ nhiều người cùng làm, nên cũng được giữ lại nhờ những việc nhỏ nhiều người cùng làm. Nhật kí và phiếu tự đánh giá là căn cứ để đánh giá thường xuyên của chủ đề này.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
PHỤ LỤC 1. PHIẾU HỌC TẬP CHỦ ĐỀ 6 – DÙNG XUYÊN SUỐT CHỦ ĐỀ
Họ và tên: ……………………………  Lớp: …………  Nhóm: …………
A. CÂU HỎI MỞ ĐẦU
1. Nhìn bức tranh mở đầu chủ đề, điều gì khiến em chú ý nhất?
2. Nơi em sống có cảnh quan thiên nhiên hoặc danh lam thắng cảnh nào?
3. Cảnh quan đó bây giờ so với vài năm trước có gì thay đổi?
B. PHIẾU KIẾN THỨC CHỦ ĐỀ 6
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu minh hoạ
	Rút ra điều gì?

	Gợi ý cách ghi →
	Ghi ý chính trong SGK, 1–2 câu ngắn.
	Nêu một ví dụ, số liệu hoặc trường hợp minh hoạ.
	Viết một câu kết luận hoặc liên hệ.

	1. Giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	
	
	

	2. Hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng
	
	
	

	3. Đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh
	
	
	

	4. Kế hoạch tuyên truyền và việc làm ở địa phương
	
	
	


C. MINH CHỨNG NĂNG LỰC SỐ – AI
Trong chủ đề này em làm hai việc liên quan tới máy: ở tiết 60 em thiết kế áp phích trên giấy rồi ghi rõ yêu cầu chỉnh sửa để thầy cô số hoá và sửa trên máy, sau đó tự soát lại bản đã sửa; ở tiết 61 em tìm hiểu hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được dùng để giữ gìn cảnh quan. Ví dụ đối chứng dưới đây giúp em phân biệt hai loại máy khác nhau.
Ví dụ A: máy ảnh gắn ở cổng công viên chụp lại mọi người ra vào theo giờ đã cài. Nó chụp và lưu ảnh đúng lịch, hôm nào cũng làm y như nhau, không phân biệt được ai đang xả rác và ai đang nhặt rác.
Ví dụ B: một phần mềm đọc ảnh chụp từ vệ tinh, tự so sánh ảnh của hai thời điểm rồi chỉ ra những chỗ nghi có bãi rác mới xuất hiện ven hồ để người quản lí đến kiểm tra.
Phiếu ba cột — điền cho hai ứng dụng thầy cô chiếu ở tiết 61:
	Ứng dụng
	Nó cần dữ liệu gì?
	Nó làm được việc gì?
	Con người vẫn phải làm gì?

	Phần mềm đọc ảnh vệ tinh tìm bãi rác mới ven hồ
	
	
	

	Phần mềm nhận dạng ảnh giúp phân loại rác
	
	
	


Trả lời hai câu hỏi sau:
1. Trong ví dụ A và hai ứng dụng trên, đâu là thiết bị tự động và đâu là trí tuệ nhân tạo? Vì sao em phân biệt như vậy?
2. Khi phần mềm báo có một điểm nghi là bãi rác mới, con người vẫn phải làm những việc gì?
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa áp phích của nhóm em:
– Yêu cầu 1: sửa chỗ ……………… thành ………………  Vì: ……………………………
– Yêu cầu 2: sửa chỗ ……………… thành ………………  Vì: ……………………………
– Yêu cầu 3: sửa chỗ ……………… thành ………………  Vì: ……………………………
– Yêu cầu 4: sửa chỗ ……………… thành ………………  Vì: ……………………………
– Nhóm em tự đánh giá bản đã sửa: đã đạt yêu cầu chưa, còn phải sửa tiếp chỗ nào? …………
  ……………………………………………………………………………………………………
D. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
D1. Phiếu quan sát hiện trường khi khảo sát cảnh quan
	Mục quan sát
	Điều nhìn thấy
	Đếm được bao nhiêu
	Thời điểm quan sát
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D2. Kế hoạch tuyên truyền (làm theo nhóm)
	Mục của kế hoạch
	Nhóm em điền vào đây

	1) Nhóm thực hiện
	

	2) Đối tượng tuyên truyền
	

	3) Thời gian tuyên truyền
	

	4) Nội dung tuyên truyền
	

	5) Hình thức tuyên truyền
	

	6) Công việc cụ thể, thời gian, kết quả cần đạt và phân công nhiệm vụ
	


PHỤ LỤC 2. ĐÁP ÁN NGẮN – GIÁO VIÊN NHÌN NHANH
1. Gợi ý đáp án phiếu kiến thức (tham khảo)
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu
	Rút ra điều gì?

	1. Giải pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	SGK trang 53 nêu bốn giải pháp tích cực, sáng tạo trong bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và để ngỏ cho học sinh bổ sung thêm.
	Bốn giải pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ cảnh quan; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, không phát triển ồ ạt thiếu kiểm soát và không bền vững; tăng chế tài xử phạt hành vi gây tổn hại đến cảnh quan; phát động các phong trào, chiến dịch bảo tồn cảnh quan.
	Bốn giải pháp đánh vào bốn nguyên nhân khác nhau nên phải làm cùng lúc; tuyên truyền là phần học sinh tham gia được ngay.

	2. Hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng
	SGK trang 53 và trang 54 nêu mục đích, ba nhóm đối tượng, hai mảng nội dung và bốn hình thức tuyên truyền.
	Đối tượng: người dân trong cộng đồng; bạn bè trong trường, ngoài xã hội, trên mạng xã hội; người thân trong gia đình. Nội dung mảng ý nghĩa: tạo ra hiệu ứng làm mát, ngăn chặn xói mòn, góp phần phát triển bền vững. Nội dung mảng trách nhiệm: tuân thủ quy định, thực hiện hành động cụ thể, không đồng tình và báo cho người có trách nhiệm khi thấy hành vi làm tổn hại cảnh quan. Bốn hình thức: toạ đàm, thuyết trình, tuyên truyền trên bảng tin, tuyên truyền trên loa phát thanh.
	Chọn hình thức theo chỗ người nghe thường có mặt; cùng một thông điệp nhưng mỗi nhóm đối tượng cần một cách nói riêng.

	3. Đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh
	SGK trang 54 và trang 55 hướng dẫn lập kế hoạch đánh giá gồm liệt kê danh lam thắng cảnh, xác định nội dung, lựa chọn phương pháp và xác định công việc; sau đó tiến hành, xử lí số liệu và báo cáo.
	Nội dung đánh giá: hiện trạng danh lam thắng cảnh; các giải pháp bảo tồn đã và đang được thực hiện. Ba phương pháp: nghiên cứu tư liệu, quan sát hiện trường, phỏng vấn các đối tượng có liên quan. Báo cáo theo ba ý: hiện trạng; giải pháp đã hoặc đang thực hiện; tác động, hiệu quả của các giải pháp đó và nguyên nhân.
	Khảo sát chỉ có giá trị khi tách được điều nhìn thấy và điều nghe được với điều mình suy đoán; mỗi nhận định phải có số liệu hoặc lời phỏng vấn đứng sau.

	4. Kế hoạch tuyên truyền và việc làm ở địa phương
	SGK trang 56 đưa khung kế hoạch tuyên truyền gồm sáu mục; sau đó yêu cầu thực hiện các việc làm bảo tồn cảnh quan ở địa phương và báo cáo kết quả.
	Sáu mục: nhóm thực hiện; đối tượng tuyên truyền; thời gian tuyên truyền; nội dung tuyên truyền gồm hai ý là ý nghĩa của cảnh quan và những hành động cần chung tay thực hiện; hình thức tuyên truyền; các công việc cụ thể, thời gian thực hiện, kết quả cần đạt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
	Kế hoạch tuyên truyền chạy được khi gắn với một sản phẩm có thật và một chỗ treo có thật, kèm phân công rõ người và mốc thời gian.


2. Ghi chú cho phần Năng lực số – AI ở Phụ lục 1
Ví dụ A – máy ảnh ở cổng công viên chỉ dùng dữ liệu là giờ hệ thống và lịch đã cài; nó chụp và lưu ảnh theo lịch, kết quả luôn giống nhau và không nhận định được gì về nội dung bức ảnh. Đây là thiết bị tự động.
Ví dụ B – phần mềm ở ví dụ B dùng dữ liệu là ảnh vệ tinh của hai thời điểm và kho ảnh đã được học trước; nó so sánh, nhận ra vùng thay đổi rồi đưa ra nhận định về chỗ nghi có bãi rác mới. Đây là trí tuệ nhân tạo.
Ứng dụng phân loại rác – phần mềm nhận dạng ảnh phân loại rác dùng dữ liệu là ảnh người dùng chụp và kho ảnh rác đã được học trước; nó đoán món đồ thuộc loại rác nào và gợi ý bỏ vào thùng nào. Nó hay nhầm khi món đồ bẩn, bị bóp méo hoặc chụp thiếu sáng, nên người dùng vẫn phải tự nhìn lại trước khi bỏ. Đây cũng là trí tuệ nhân tạo.
Câu hỏi 2 – khi phần mềm báo một điểm nghi là bãi rác mới, con người vẫn phải làm ba việc: đến tận nơi kiểm tra xem có đúng không, xác định ai chịu trách nhiệm xử lí, và quyết định cách xử lí. Phần mềm chỉ thu hẹp chỗ cần tìm chứ không thay người quyết định.
Phiếu tự đánh giá phần này (dùng hai mức):
– Nêu đúng dữ liệu mà mỗi máy sử dụng: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Phân biệt được thiết bị tự động với trí tuệ nhân tạo và giải thích được lí do: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Thiết kế áp phích đủ bốn thành phần và có ghi nguồn cho số liệu: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Ghi được ít nhất bốn yêu cầu chỉnh sửa cụ thể kèm lí do: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Tự đánh giá được bản đã sửa đạt yêu cầu chưa và chỉ ra chỗ còn phải sửa tiếp: Đạt hoặc Chưa đạt.
3. Lỗi thường gặp và gợi mở
Lỗi 1 – báo cáo thực trạng viết theo cảm nhận như hồ rất bẩn, bãi biển nhiều rác lắm mà không có số liệu. Gợi mở: trả lại phiếu quan sát và hỏi các em đếm được bao nhiêu điểm rác, ở đoạn nào, vào lúc mấy giờ.
Lỗi 2 – giải pháp đề xuất dừng ở mức cần tuyên truyền, cần nâng cao ý thức. Gợi mở: hỏi tuyên truyền cho ai, nói điều gì, treo ở đâu và ai là người làm.
Lỗi 3 – áp phích chữ quá nhỏ và quá nhiều chữ, người đi ngang không đọc kịp. Gợi mở: cho một em đứng cách áp phích ba mét thử đọc, rồi yêu cầu rút mỗi thông điệp xuống còn một dòng.
Lỗi 4 – phiếu yêu cầu chỉnh sửa ghi chung chung như sửa cho đẹp hơn, làm rõ hơn. Gợi mở: yêu cầu viết theo mẫu sửa chỗ nào, sửa thành gì và vì sao sửa, mỗi yêu cầu chỉ nhắm vào một chỗ.
Lỗi 5 – học sinh nêu tên thật và chức danh của người được phỏng vấn trong báo cáo. Gợi mở: nhắc quy ước an toàn, cho thay bằng cách gọi theo nhóm như một người bán hàng ven hồ, một người dân sống gần bãi biển.
4. Bảng tiêu chí đánh giá
	Tiêu chí
	Đạt tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	Kiến thức, quy trình
	Đúng và đủ ý; giải thích hoặc thao tác có dẫn chứng.
	Đúng các ý hoặc bước chính.
	Sai hoặc thiếu ý, bước cốt lõi.

	Sản phẩm và dữ liệu
	Rõ ràng, kiểm tra lại được nguồn; có nêu giới hạn và sai số.
	Có sản phẩm và dẫn chứng cơ bản.
	Chung chung, thiếu dẫn chứng hoặc đơn vị.

	Năng lực số và AI (Phụ lục 3)
	Đủ dữ liệu – chức năng – kết quả – người kiểm chứng.
	Nêu đúng ứng dụng và bước kiểm tra.
	Nhầm thiết bị tự động thông thường là trí tuệ nhân tạo, hoặc tin tuyệt đối vào kết quả của máy.

	Hợp tác, an toàn
	Đúng vai, đúng giờ; giữ an toàn khi khảo sát và tôn trọng người được phỏng vấn.
	Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản.
	Thiếu phối hợp hoặc vi phạm quy định an toàn khi đi thực địa.
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Ho X 1a mét thing canh dep, ddng thoi 1 14 phdi xanh quan trong cla thanh
phé. Nhung qua mét sé nam, dién tich hd dan bi thu hep bdi viéc lan chiém
clia cac hang quan va nha dan & ven hé. Khéng nhirng thé, rac thai, nuwéc thai
sinh hoat clia cac ho dan va co sé& dich vu &n uéng ven hd xa bira bai da lam
nwéc hod bi 6 nhiém.

Truong hop 2

Bai bién Y dwoc biét téi bai vé dep hoang so, béi cat tréng thoai thoai, nuwéc
bién trong xanh. Tuy nhién, hién tai viing bién nay da khong con hap dan du
khach vi nwéc bién & day da bi 6 nhiém béi nwéc thai chwa dwoc xt |i triét
dé tir mot khu ché xuét gan d6. Khéng nhirng thé, bai bién con nhiéu rac thai
khéng dwoc thu don.
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KE HOACH TUYEN TRUYEN
1) Nhém thwe hién:...
2) Déi twong tuyén truyén:. ..
3) Thoi gian tuyén truyén:. ..

4) N6i dung tuyén truyén:

— Y nghia clia canh quan thién nhién déi véi méi trudong va cudc séng
con nguoi.

— Nhing hanh déng can thiét ma ngwoi dan trong céng doéng cén
chung tay thiec hién @é gin gilr, bao ton canh quan thién nhién.

5) Hinh thikc tuyén truyén:. ..

8) Cac cong viéc cu thé, thoi gian thwe hién, két qua can dat va phan
cbéng nhiém vu cho cac thanh vién:...





